
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
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STT STT nhóm MSSV Họ và tên Lớp Tích lũy Bộ môn hướng dẫn Giảng viên hướng dẫn Địa điểm (Đơn vị thực tập) GHI CHÚ

169 171862 Nguyễn Mạnh Quỳnh 62XE1
1.92 Công trình Thép-Gỗ Vũ Anh Tuấn ONLINE XN7-CCU

170
57

174162 Mai Xuân Sơn 62XE1
2.35 Công trình Thép-Gỗ Vũ Anh Tuấn ONLINE XN7-CCU

171 178462 Lê Mạnh Tài 62XE1
2.87 Công trình Thép-Gỗ Vũ Anh Tuấn ONLINE XN7-CCU

172 190162 Thịnh Tiến Thành 62XE1
2.12 Công trình Thép-Gỗ Vũ Anh Tuấn ONLINE XN7-CCU

173
58

1535662 Nguyễn Hoàng Thắng 62XE1
2.27 Công trình Thép-Gỗ Vũ Anh Tuấn ONLINE XN7-CCU

174 196862 Nguyễn Văn Thông 62XE1
2.62 Công trình Thép-Gỗ Vũ Anh Tuấn ONLINE XN7-CCU

175 209762 Đỗ Quang Triều 62XE1
2.73 Công trình Thép-Gỗ Vũ Anh Tuấn ONLINE XN7-CCU

176
59

249262 Đỗ Quang Trung 62XE1
2.41 Công trình Thép-Gỗ Vũ Anh Tuấn ONLINE XN7-CCU

177 186662 Phạm Văn Thanh 62XE2
2.73 Công trình Thép-Gỗ Vũ Anh Tuấn ONLINE XN7-CCU

178 187662 Đào Quang Thành 62XE2
2.15 Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Quốc Cường ONLINE XN TĐH-CCU

179
60

194662 Nguyễn Hữu Thịnh 62XE2
2.48 Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Quốc Cường ONLINE XN TĐH-CCU

181 200762 Đinh Văn Tiến 62XE2
3.47 Công trình Thép-Gỗ Phạm Thị Ngọc Thu ONLINE J-TECH

182
61

202062 Nguyễn Kim Tiến 62XE2
2.11 Công trình Thép-Gỗ Phạm Thị Ngọc Thu ONLINE J-TECH

184 214662 Nguyễn Lam Trường 62XE2
2.13 Công trình Thép-Gỗ Phạm Thị Ngọc Thu ONLINE J-TECH

185
62

1544462 Bùi Đại Việt 62XE2
3.12 Công trình Thép-Gỗ Phạm Thị Ngọc Thu ONLINE J-TECH

186 236562 Trần Huy Quang Vinh 62XE2
3.25 Công trình Thép-Gỗ Phạm Thị Ngọc Thu ONLINE J-TECH

187 1521662 Trần Tiến Lâm 62XF 2.55
Công trình Thép-Gỗ Hoàng Tuấn Nghĩa ONLINE NUCETECH

188
63

118562 Khuất Văn Lịch 62XF 2.27
Công trình Thép-Gỗ Hoàng Tuấn Nghĩa ONLINE NUCETECH

189 139162 Nguyễn Đức Minh 62XF 2.29
Công trình Thép-Gỗ Hoàng Tuấn Nghĩa ONLINE NUCETECH

190 145662 Phạm Hoàng Nam 62XF 2.36
Công trình Thép-Gỗ Hoàng Tuấn Nghĩa ONLINE NUCETECH

191
64

45762 Nguyễn Đình Đạt 62XF 2.5
Công trình Thép-Gỗ Hoàng Tuấn Nghĩa ONLINE NUCETECH

192 60762 Nguyễn Sỹ Giáp 62XF 2.33
Công trình Thép-Gỗ Hoàng Tuấn Nghĩa ONLINE NUCETECH

193 200662 Phùng Đình Tiền 62XF 2.52
Công trình Thép-Gỗ Hoàng Tuấn Nghĩa ONLINE NUCETECH

194
65

222562 Nguyễn Như Tuấn 62XF 2.68
Công trình Thép-Gỗ Hoàng Tuấn Nghĩa ONLINE NUCETECH

195
168061 Mai Đức Nguyên 61XF

2.13
Công trình Thép-Gỗ Hoàng Tuấn Nghĩa ONLINE NUCETECH

196 107860 Lương Nhật Linh 60XF 2.7
Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Quốc Cường ONLINE XN TĐH-CCU

197
66 204361 Nguyễn Mai Tản 61XF

2.03
Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Quốc Cường ONLINE XN TĐH-CCU

198 1519761 Bùi Kim Hùng 61XE1
2.22 Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Quốc Cường ONLINE XN TĐH-CCU
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199 230559 Trương Hoài Dương 59XE1
1.83 Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Quốc Cường ONLINE XN TĐH-CCU

200
67

1555160 Đỗ Mạnh Hùng 60XE1
1.97 Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Quốc Cường ONLINE XN TĐH-CCU

201 1505660 Lương Ngọc Thư 60XE2
1.92 Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Quốc Cường ONLINE XN TĐH-CCU

202 13162 Nguyễn Trọng Bằng 62XD9
2.21 Công trình Thép-Gỗ Phạm Thị Ngọc Thu ONLINE J-TECH

203
68

56262 Nguyễn Văn Đức 62XD9
1.9 Công trình Thép-Gỗ Phạm Thị Ngọc Thu ONLINE J-TECH

204 138762 Nguyễn Bình Minh 62XD9
1.87 Công trình Thép-Gỗ Phạm Thị Ngọc Thu ONLINE J-TECH

205 174062 Mai Ngọc Sơn 62XD9
2.11 Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Như Hoàng ONLINE XN7-CCU

206
69

193562 Đoàn Đức Thiện 62XD9
1.93 Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Như Hoàng ONLINE XN7-CCU

207 211662 Hà Quang Trung 62XD9
2.21 Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Như Hoàng ONLINE XN7-CCU

208 224262 Trần Hữu Tuấn 62XD9
2.14 Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Như Hoàng ONLINE XN7-CCU

209
70

1542962 Lê Bá Tùng 62XD9
2.24 Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Như Hoàng ONLINE XN7-CCU

210 186363 Lê Tuấn Thắng 63XD9 3.12
Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Như Hoàng ONLINE XN7-CCU

211
71

178261 Trần Hữu Phúc 61XD9 1.75
Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Như Hoàng ONLINE XN7-CCU

212 204061 Nguyễn Xuân Tân 61XD9 2.02
Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Như Hoàng ONLINE XN7-CCU

213
72

1701261 Lý Đức Trung 61XD9 2.03
Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Như Hoàng ONLINE XN7-CCU

214 SB3058359 Nguyễn Tuấn Duy SBXD 2.48
Công trình Thép-Gỗ Nguyễn Như Hoàng ONLINE XN7-CCU


